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Website: www.911.com.vn
	CÔNG TY TNHH DỊCH DỤ TIN HỌC THÀNH QUANG
TRUNG TÂM CỨU HỘ MÁY TÍNH VÀ AN NINH MẠNG 911 BẮC GIANG

	
	Địa chỉ: Lô 146 làn 2 đường Minh Khai - TP Bắc Giang
Email: 911bacgiang@Gmail.com
Website: Thanhquang.com.vn
	Tel:   (0240)6 282.911

DĐ:    0915.539.255

  0946.185.894


Chuyên nghiệp trong lĩnh vực cứu hộ máy tính, diệt virus và khắc phục sự cố máy tính. Hãy gọi ngay cho chúng tôi

BẢNG GIÁ CAMERA  
Kính gửi : Quý khách hàng             

Công ty TNHH Dịch vụ tin học Thành Quang chuyên phân phối các sản phẩm camera giám sát và thiết bị bảo mật đi kèm, xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm camera, đầu ghi hình hãng Shany và AVTech– Taiwan như sau:     

	STT


	Mã hàng
	Mô tả đặc điểm kỹ thuật
	
	USD

	Camera hộp (giá chưa bao gồm ống kính + chân đế)
	
	

	1
	MTC-9352HQ
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	1/3“ Super HR Color camera, Sony HQ1, 0.15Lux/F1.0, 540TVL, Hỗ trợ microphone, 12Vdc
	
	99

	2
	MTC-9352H
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	1/3“ Super HR Color camera, Sony HQ1, 0.15Lux/F1.0, 520TVL, Hỗ trợ microphone, 12Vdc
	
	95

	3
	MTC-7351
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	1/3“ Med-Res Color camera, 0.15Lux/F1.0, 420TVL, Hỗ trợ microphone, 12Vdc
	
	68

	4
	MTC-552
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	1/3“ Med-Res Color camera, 0.1Lux/F1.0, 420TVL, Hỗ trợ microphone, 12Vdc
	
	55

	Camera bán cầu
	
	


	1
	MTC-808DHQ
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	1/3“ SONY super HAD CCD, Sony HQ1, 540TVL,

0.5Lux/F2.0, f3.6mm/F2.0, 12Vdc
	
	99

	2
	MTC-808DH
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	1/3“ SONY super HAD CCD, 510TVL,
0.35Lux/F2.0, f3.6mm/F2.0, 12Vdc
	
	91

	4
	MTC-803D
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	1/3“ SONY CCD, 420TVL, 0.3Lux/F2.0, f3.6mm/F2.0, 12Vdc
	
	60

	Camera bán cầu chống đập phá, tiêu cự thay đổi
	
	

	1
	MTC-5838HQ
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	1/3“ SONY super HAD CCD, Sony HQ1, vandalproof 3 axis, 540TVL, f2,9~10mm/F1.2, 12Vdc
	
	189

	2
	MTC-L5838HQ
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	1/3“ SONY super HAD CCD, Sony HQ1, vandalproof 3 axis, 540TVL, f2,9~10mm/F1.2, 10 đèn Led,  quan sát ngày đêm, cân bằng trắng, 12Vdc
	
	205

	Camera hộp hồng ngoại tiêu cự thay đổi (giá chưa bao gồm chân đế)
	
	

	1
	MTC-L1438HQ
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	1/3“ SONY super HAD CCD, Sony HQ1, 540TVL,

f2.9~10mm/ Aspherical D/N, 12Vdc
	
	160

	2
	MTC-L1338
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	1/3“ SONY super HAD CCD, 420TVL

10 đèn Led hồng ngoại, f2.9~10mm/ Aspherical D/N, 12Vdc
	
	130

	Camera bán cầu hồng ngoại
	
	

	1
	MTC-L605DH
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	1/3“ SONY super HAD CCD, Sony HQ1, 510TVL,
0.4Lux/F2.0, 24 đèn Led, f4.3mm, Nguồn 12Vdc
	
	125

	2
	MTC-L605D
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	1/3“ SONY super HAD CCD, 420TVL, 0.4Lux/F2.0, 24 đèn Led, f4.3mm, nguồn 12Vdc 
	
	88

	3
	MTC-L603D
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	/3“ SONY super HAD CCD, 420TVL, 0.4Lux/F2.0, 24 đèn Led, f4.3mm, nguồn 12Vdc
	
	78

	Camera mini, gián điệp (chân đế đi kèm)
	
	

	1
	MTC-102HQ

[image: image16.jpg]



	1/3“ Super Exview HAD CCD, Sony HQ1, 540TVL

0.45Lux/F2.0, f3.7mm/F2.0, pinhole lens, Nguồn 12Vdc (đã bao gồm chân đế)


	
	115

	2
	MTC-103HQ
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	1/3“ SONY super HAD CCD, Sony HQ1,
540TVL, 0.25Lux/F2.0, f3.6mm, 12Vdc 
	
	121

	3
	MTC-103
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	1/3“ SONY super HAD CCD, Sony HQ1,
420TVL, 0.25Lux/F2.0, f3.6mm, 12Vdc
	
	75


	4
	MTC-305DHQ
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	1/3“ SONY super HAD CCD, HQ1

540TVL, 0.5Lux/F2.0, f2.9mm, 12Vdc
	
	105

	5
	MTC-305D
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	1/3“ SONY Med-Res HAD CCD,

420TVL, 0.3Lux/F2.0, f2.9mm, 12Vdc


	
	75

	6
	MTC-803G
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	1/3“ SONY CCD, 420TVL, 0.3Lux/F2.0, f3.6mm/F2.0, 12Vdc, (chưa bao gồm chân đế)
	
	36

	Camera ống ngoài trời hồng ngoại, tiêu cự thay đổi (có chân đế đi kèm)
	
	

	1
	MTC-L7438HQ
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	1/3 SONY Super HAD CCD, chip SONY HQ1, 540TVL

6 siêu đèn Led tiết kiệm năng lượng và 24 đèn Led thường, với lớp kính kép tránh vệt mờ do ánh trăng, mặt trời, Chống ánh sáng ngược, nhìn xa: 30~40mét, f3.8~9.5mm/F1.2, nguồn 12Vdc, IP66
	
	215

	2
	MTC-LM6438HQ
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	1/3 SONY Super HAD CCD, chip SONY HQ1, 540TVL

12 siêu đèn Led/ nhìn xa: 50mét, Chống ánh sáng ngược: ON/OFF, f9~22mm, với lớp kính kép tránh vệt mờ do ánh trăng, mặt trời, Có thể chuyển từ chế độ màu sang đen trắng (ON/OFF), nguồn 12Vdc
	
	199

	3
	MTC-L631

[image: image24.jpg]



	1/3“ Super HAD CCD, 420TVL, 0.4Lux/F2.0, 24 đèn Led hồng ngoại, ống kính f4.3mm, nhìn xa 20~25m, chống ánh sáng ngược, cân bằng trắng, 12Vdc. IP67

	
	99

	
	MTC-L632H
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	1/3“ Super HAD CCD, 510TVL, 0.4Lux/F2.0, 24 đèn Led hồng ngoại, ống kính f4.3mm, nhìn xa 20~25m, chống ánh sáng ngược, cân bằng trắng, 12Vdc. IP67
	
	125

	4
	MTC-L651
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	1/3“ Super HAD CCD, 420TVL, 0.4Lux/F2.0, 24 đèn Led hồng ngoại, ống kính f4.3mm, nhìn xa 20~25m, chống ánh sáng ngược, cân bằng trắng, 12Vdc. IP67
	
	88

	Đầu ghi hình kỹ thuật số AVTech
	
	

	1
	AVC-760 AS
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	Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh, Định dáng nén hình MPEG4 - Hỗ trợ 1 ổ cứng, chuẩn SATA tối đa 1000GB, Có chức năng dò tìm chuyển động ( dùng được nhiều loại ổ cứng khác nhau)
	
	195

	2
	KPD673

[image: image28]
	Đầu ghi hình kỹ thuật số 4 kênh, quan sát trực tiếp và qua mạng Lan , Chuẩn mới H264. Có Remote và cổng USB. Lắp được  HDD SATA

	
	295

	3
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AVL-681
	Đầu ghi hình 4 kênh kiêm Màn hình LCD loại A, 19” màu sắc trung thực chuẩn nén H264 tiên tiến
Dung lượng file nhỏ cho thời gian ghi hình lâu hơn và tốc độ truyền mạng nhanh hơn

Hỗ trợ bộ giá treo tường (lựa chọn)

Xem trực tiếp, ghi hình, xem lại, lưu hình và xem qua mạng đồng thời.

Độ phân giải ở CIF lên tới  120 IPS (NTSC)/100 IPS (PAL).

Dễ dàng sao lưu dữ liệu qua ổ USD và qua mạng

Tích hợp loa

Đầu vào 4 camera, 1 audio 

Hỗ trợ chuyển đổi chế độ PC - DVR

Hỗ trợ điều khiển từ xa 

Hỗ trợ 1 ổ cứng chuẩn SATA lên tới 1TB


	
	Vui lòng gọi

	4
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AVL-683
	Đầu ghi hình 4 kênh kiêm Màn hình LCD loại A, 19” màu sắc trung thực, chuẩn nén H264 tiên tiến
Dung lượng file nhỏ cho thời gian ghi hình lâu hơn và tốc độ truyền mạng nhanh hơn

Hỗ trợ bộ giá treo tường (lựa chọn)

Xem trực tiếp, ghi hình, xem lại, lưu hình và xem qua mạng đồng thời

Độ phân giải ở CIF lên tới  120 IPS (NTSC)/100 IPS PAL) 

Dễ dàng sao lưu dữ liệu qua ổ USD và qua mạng

Tích hợp loa

Đầu vào 4 camera, 4 audio 

Hỗ trợ chuyển đổi chế độ PC - DVR

Hỗ trợ chuột, và điều khiển từ xa 

Hỗ trợ 1 ổ cứng chuẩn SATA lên tới 1TB


	
	Vui lòng gọi

	5
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	Đầu ghi hình kỹ thuật số 8 kênh, quan sát trực tiếp và qua mạng Lan, Internet MPEG4 . Có Remote và cổng USB. PTZ Control.Lắp được 2 HDD SATA

	
	Vui lòng gọi

	6
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	Đầu ghi hình kỹ thuật số 16 kênh, quan sát trực tiếp và qua mạng Lan , Internet MPEG4 . Có Remote và cổng USB.    PTZ Control. Lắp được 2 HDD SATA

	
	Vui lòng gọi


 Ghi chú:

· Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

· Giá trên chỉ áp dụng dành cho các đại lý của HPT

· Hàng có chứng nhận xuất xứ (CO)

· Mục đánh dấu (*) là không sẵn hàng 

· Đã bao gồm chi phí vận chuyển tới tận nơi với khách hàng ở Hà Nội, 

· Đã bao gồm chi phí gửi hàng tới bến xe theo yêu cầu, với khách hàng ngoài Hà Nội

· Đối với các danh mục không có hàng trong kho, giao hàng sau 9~14 ngày kể từ ngày đặt hàng.
· Giao hàng ngay sau khi xác nhận đơn đặt hàng và nhận tiền tạm ứng.

· Camera bảo hành 24 tháng. Đầu ghi hình bảo hành 1 năm theo tiêu chuẩn NSX.
· Công ty hỗ trợ kỹ thuật tất cả các ngày trong tuần.                                 
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